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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ
KHỐI LỚP 9:  HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
(Tổng số:36 tiết)
	Tuần

	Thứ tự tiết
(theo PPCT)
	Tên  / Chủ đề
	Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 01

	1
	MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ Ở HAI ĐẦU DÂY DẪN
	Bảng 1, bảng 2 SGK
1 điện trở, 1 biến trở,  1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, một biến thế nguồn điện, 7 đoạn dây nối, giấy ô li.

	

	
	2
	ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN, ĐỊNH LUẬT OHM
	Baûng theo maãu, vieát tröôùc baøi taäp (nhö trong GA treân giaáy A3).

	

	Tuần 02

	3,4
	ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP, ĐOẠN MẠCH SONG SONG
	+3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song , nối tiếp.
+1 ampe kế và 1 vôn kế
+1 nguồn điện 6V
+1 công tắc và 9 dây nối

	

	Tuần 03

	5,6
	BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM
	- Baûng lieät keâ caùc giaù trò hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa moät soá ñoà duøng ñieän trong gia - loaïi nguoàn ñieän 110V vaø 220V.

	

	Tuần 04

	7,8
	CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN
	Một gương phẳng có giá đỡ, một tấm kính trong có giá đỡ, hai cây nến, diêm,một tờ giấy, hai vật giống nhau (2 cục pin).
Mỗi nhóm chuẩn bị như trên.
	

	Tuần 05

	9
10
	BIẾN TRỞ

	Một gương phẳng có giá đỡ, 1 cây bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng
Mỗi nhóm như trên, mỗi học sinh một mẫu

	

	Tuần 06

	11.12
	BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRỞ VÀ ĐỊNH LUẬT OHM
	Các bài tập về điện trở và định luật Ohm
	

	Tuần 07

	13
14
	CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN

	
- 1 boùng ñeøn 12V – 3W (hoaëc 6V – 3W).
- 1 nguoàn ñieän 6V - 1 coâng taéc 

- 1 bieán trôû 20- 2A
- 1 ampe keá coù GHÑ 1,5A vaø ÑCNN 0,1A.
- 1 voân keá coù GHÑ 10V vaø ÑCNN 0,1V.

	

	Tuần 08

	15
	CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA ĐIỆN TRỞ - ĐỊNH LUẬT JOULE-LENZ
	- Hình thí nghieäm 9.4; 1 soá thieát bò ñieän.

	

	
	16
	BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
	bài tập
	

	Tuần 09

	17
	BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT ĐIỆN
	bài tập
	

	
	18
	SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

	-Giaùo vieân: chuaån bò moät soá hình aûnh veà tai naïn ñieän; moät soá bieän phaùp söû duïng ñieän tieát kieäm

	

	Tuần 10

	19
	SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

	-Giaùo vieân: chuaån bò moät soá hình aûnh veà tai naïn ñieän; moät soá bieän phaùp söû duïng ñieän tieát kieäm

	

	
	20
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC
	Ôn lại kiến thức 
	

	Tuần 11

	21,22
	THỰC HÀNH : ĐO ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN

	Chuẩn bị các dụng cụ theo yêu cầu SGK

	Lấy điểm hệ số 2

	Tuần 12

	23
	ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN I : ĐIỆN HỌC
	

phiếu học tập.


	

	
	24
	ÔN TẬP

	
	

	Tuần 13

	25
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	Đề kiểm tra

	Lấy điểm hệ số 2

	
	26
	TÁC DỤNG TỪ CỦA NAM CHÂM, CỦA DÒNG ĐIỆN
	-Một số nam loại nam châm, pin, dây điện.
	

	Tuần 14

	27,28
	TỪ TRƯỜNG
	- Nam chaâm thaúng. Taám nhöïa trong, cöùng. Maït saét, buùt daï

	

	Tuần 15

	29,30
	NAM CHÂM ĐIỆN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM
	· Biến thế nguồn, khóa k, ống dây, biến trở, vôn kế, ampe kế. Một số hình ảnh ứng dụng nam châm.

	

	Tuần 16

	31,32
	LỰC ĐIỆN TỪ
	- Thí nghieäm hình 17,3
- Tranh hình 17. 6, 17.8,17.9,17.10

	

	Tuần 17

	33,34
	BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG VÀ LỰC ĐIỆN TỪ
	- 1 oáng daây daãn khoaûng 500 ñeán 700 voøng coù [image: ] = 0,2 mm
- 1 thanh nam chaâm            - 1 sôïi daây maûnh               -1 giaù thí nghieäm
- 1 nguoàn ñieän 6V               - 1 coâng taéc.

	

	Tuần 18

	35,36
	HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
	- 1 điamô xe đạp có lắp bóng đèn
- 1 điamô xe đạp đã bóc một phần vỏ ngoài đủ nhìn thấy nam châm và cuộn dây.
- 1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED, 1 nam châm điện 2,5V
- 1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh.

	

	
	37
	ÔN TẬP
	Phiếu bài tập
	

	
	38
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ
KHỐI LỚP 9:  HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2019
(Tổng số:36 tiết)

	Tuần

	Thứ tự tiết
(theo PPCT)
	Tên  / Chủ đề
	Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 20

	39,40
	DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Cuộn dây dẫn , nam châm

	

	Tuần 21

	41.42
	TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU
	Ampe kế, vôn kế, bong đèn và một số thiết bị điện.

	

	Tuần 22

	43.44
	MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
	Máy biến thế
	

	Tuần 23

	45
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN TỪ HỌC
	Phiếu bài tập 
	

	
	46
	 THỰC HÀNH : CHẾ TẠO LA BÀN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 
	Pin, nam châm , cuộn dây dẫn điện
	

	Tuần 24

	47
	THỰC HÀNH : CHẾ TẠO LA BÀN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
	Pin, nam châm , cuộn dây dẫn điện	
	Kiểm tra 15 phút

	
	48
	ÔN TẬP
	
	

	Tuần 25

	49
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	Đề kiểm tra
	Lấy điểm hệ số 2

	
	50
	HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	Khay nước , đũa, đèn chiếu .
	

	Tuần 26


	51
	HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
	Khay nước , đũa, đèn chiếu .
	

	
	52
	THẤU KÍNH 
	Thấu kính, đèn chiếu
	

	Tuần 27

	53.54
	THẤU KÍNH
	Thấu kính, đèn chiếu
	

	Tuần 28

	55
	THẤU KÍNH
	
	

	
	56
	MẮT
	Mô hình máy ảnh , hình vẽ mắt
	

	Tuần 29

	57.58
	MẮT
	
	

	Tuần 30

	59
	KÍNH LÚP
	Các loại kính lúp 
	

	
	60
	BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
	
	

	Tuần 31

	61
	BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC
	Phiếu bài tập
	

	
	62
	ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU
	Lăng kính, đèn chiếu , tấm lọc màu
	

	
Tuần 32

	63
	ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU 
	
	

	
	64
	MÀU SẮC CÁC VẬT VÀ TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
	
	

	Tuần 33

	65
	MÀU SẮC CÁC VẬT VÀ TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
	Đèn chiếu, tấm lọc màu
	

	
	66
	BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN QUANG HỌC
	Phiếu bài tập
	

	Tuần 34

	67.68
	 
THỰC HÀNH : ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ - ÁNH SÁNG VÀ TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
	Chuẩn bị theo yêu cầu SGK
	Lấy điểm hệ số 2

	Tuần 35

	69
	ÔN TẬP TỔNG KẾT PHẦN III : QUANG HỌC
	
	

	
	70
	NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG-ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
	

Tranh ảnh về bài học 



	

	Tuần 36

	71
	NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG-ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
	
	

	
	72
	ÔN TẬP
	
	

	Tuần 37

	73
	ÔN TẬP
	
	

	
	74
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ
KHỐI LỚP 8: HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
(Tổng số:18 tiết)
	Tuần

	Thứ tự tiết
(theo PPCT)
	Tên  / Chủ đề
	Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 01

	1
	CHUYỂN ĐỘNG CƠ
	Giáo viên: Giáo án điện tử.
	

	Tuần 02
	2
	TỐC ĐỘ
	Giáo viên: Đồng hồ bấm giây, tranh vẽ tốc kế của xe máy.
Học sinh: Kẽ sẵn bảng 2.1 sgk, xem trước bài mới ở nhà.
	

	Tuần 03

	3
	CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU. CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU
	Giáo viên: cho mỗi nhóm
Học sinh: Một máng nghiêng, bánh xe, đồng hồ bấm giờ
	

	Tuần 04

	4
	ÔN TẬP
	
	

	Tuần 05

	5
	BIỂU DIỄN LỰC
	Giáo viên: bố trí thí nghiệm như sách giáo khoa.
Học sinh: xem lại bài lực, hai lực cân bằng (SGK lớp 6)
	

	Tuần 06

	6
	QUÁN TÍNH
	Giáo viên:  Dụng cụ để làm TN như hình sách giáo khoa.
Học sinh: kẻ sẵn bảng số liệu,
	Kiểm tra 15 phút

	Tuần 07

	7
	LỰC MA SÁT (1)
	Giáo viên: Giáo án điện tử.
	

	Tuần 08

	8
	LỰC MA SÁT (2)
	
	

	Tuần 09

	9
	ÔN TẬP
	Giáo viên: Trò chơi ô chữ
Phiếu học tập.
	

	Tuần 10

	10
	KIỂM TRA 1 TIẾT
	
	

	Tuần 11
	11
	ÁP SUẤT
	Giáo viên: cho mỗi nhóm: một miếng kim loaị hình hộp chữ nhật
Học sinh: Mỗi nhóm một chạu đựng cát
	

	Tuần 12

	12
	ÁP SUẤT CHẤT LỎNG. BÌNH THÔNG NHAU (1)
	Giáo viên:  cho mỗi nhóm
Học sinh: một bình trụ có đáy C và các lỗ A,B ở thành bình bịt bằng bình cao su mỏng, một bình trụ thủy tinh có đĩa D tách rời dùng làm đáy , một bình thông nhau

	

	Tuần 13

	13
	ÁP SUẤT CHẤT LỎNG. BÌNH THÔNG NHAU (1)
	
	Lấy  điểm hệ số 2

	Tuần 14

	14
	ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN
	Cho mỗi nhóm Học sinh: Hai vỏ chai nước khoáng bằng nhựa mỏng, một ống thủy tinh dài 10 – 15 cm, đường kính tiết diện 2- 3 mm,.
	

	Tuần 15

	15
	ÔN TẬP
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án bài tập
Học sinh: Tiến hành ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên

	

	Tuần 16
	16
	LỰC ĐẨY ÁC SI MÉT
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án điện tử, các hình ảnh, video về nhà bác học Ác si mét.
Học sinh: Đọc trước câu chuyện về Ác si mét và xem trước bài học.
	

	Tuần 17

	17
	SỰ NỔI
	Cho mỗi nhóm:
-Một cốc thủy tinh to đựng nước.
-Một chiếc đinh, một chiếc gỗ nhỏ.

-Một ống nghiệm nhỏ đựng cát có nút đậy kín để làm vật lơ lửng.

	

	Tuần 18

	18
	ÔN TẬP
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án bài tập
Học sinh: Tiến hành ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên

	

	Tuần 19

	19
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
	
	





KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ
KHỐI LỚP 8:  HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017 - 2018
(Tổng số:17 tiết)
	Tuần

	Thứ tự tiết
(theo PPCT)
	Tên  / Chủ đề
	Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)
	Ghi chú

	Tuần 20

	20
	
THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
	Giáo viên chuẩn bị cho 08 nhóm :
Một lực kế 2.5 N, Bình tràn, Bình chia độ.
Hai vật nặng bằng có thể tích khoảng 50cm3-100cm3.
	

	Tuần 21
	21
	 CỒNG
	Giáo viên chuẩn cho cả lớp: tranh vẽ: Con bò, kéo xe. Cho mỗi nhóm:  1 Lực kế; 1 ròng rọc; 1 quả nặng 200g; 1 giá đỡ; 1 thước.Học sinh: Học bài cũ và nghiên cứu trước bài mới; ôn lại đơn vị của lực và của quãng đường
	

	Tuần 22

	22
	ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
	Giáo viên: Phiếu học tập, phiếu bài tập.
Hình ảnh về bài học phóng to.
Học sinh:  Ôn lại khái niệm vận tốc; công thức tính vận tốc và công thức tính công.
	


	Tuần 23

	22
	CÔNG SUẤT
	Giáo viên: Phiếu học tập
Học sinh:  Xem trước bài ở nhà.
	


	Tuần 24

	23
	CƠ NĂNG
	Giáo viên: Bài giảng điện tử
	

	Tuần 25

	24
	SỰ CHUYỂN HÓA CƠ NĂNG
	Giáo viên: Chuẩn bị bài giảng điện tử.
	

	Tuần 26

	25
	ÔN TẬP

	Chuẩn bị của Giáo viên: Hệ thống câu hỏi và một số bài tập vận dụng.         
Chuẩn bị của HS: Ôn tập toàn bộ các bài đã học.
	Kiểm tra 15 phút

	Tuần 27

	26
	Kiểm tra 1 tiết
	
	Lấy điểm hệ số 2

	Tuần 28

	27
	CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO?
	Nhóm HS: 2 bình chia độ có GHĐ 100cm3.          50cm3 ngô và 50cm3 cát khô mịn;  50cm3 rượu; 50cm3 nước.
	

	Tuần 29

	28
	 NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
	Giáo viên: Giáo án điện tử.
Các video về sự chuyển động của phân tử, nguyên tử.
	

	Tuần 30

	29
	NHIỆT NĂNG
	Giáo viên: Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm theo SGK.
	

	Tuần 31

	30
	  DẪN NHIỆT
	Giáo viên: Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm theo SGK.
Học sinh: Chuẩn bị những vật dụng khác nhau như thìa kim loại, đũa kim loại.
	

	Tuần 32

	31
	ĐỐI LƯU. BỨC XẠ NHIỆT
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án điện tử.
Các video, hình ảnh về bài học.
	

	Tuần 33

	32
	CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 
	Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập, phiếu bài tập.
Học sinh: Học bài cũ và lần lượt lên bảng làm bài tập.
	

	Tuần 34


	33
	ÔN TẬP
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án bài tập
Học sinh: Tiến hành ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên
	

	Tuần 35

	34
	TỔNG KẾT CHƯƠNG
	Giáo viên: Chuẩn bị giáo án bài tập
Học sinh: Tiến hành ôn tập theo hướng dẫn của giáo viên

	

	Tuần 36

	35
	Kiểm tra học kì II
	GV COI THÌ VÀ TIẾN HÀNH CHẤM THI
	



	PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
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